
Tuần
Thời 

gian

T2 T3 T4 T5 T6

1  NT

TD: 

Đi bước vào các ô 

(5-6 ô)

KPKH: 

Nhận biết vị trí trong 

không gian so với bản 

thân trẻ (Trên- dưới)

HĐVĐV: 

Xâu vòng 2 màu tặng 

mẹ

LQVVH: 

Thơ: Yêu mẹ

AN: Dạy hát: Mẹ yêu 

không nào

Trò chơi: Tai ai tinh

2 MGB1

TD: 

Bật tại chỗ - Ném 

xa bằng 1 tay

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một 

số  loại cá

LQVVH:

Thơ: Rong và cá

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số 

lượng 4, đếm đến 4

AN: Dạy hát: Cá vàng bơi

          Nghe hát: Bà còng 

đi chợ trời mưa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất

3 MGB2

TD: 

Bật tại chỗ - Ném 

xa bằng 1 tay

LQVVH:

Thơ: Rong và cá

KPKH: 

Quan sát, thảo luận 

đặc điểm bên ngoài 

của một số  loại cá

AN: Dạy hát: Cá vàng bơi

          Nghe hát: Bà còng 

đi chợ trời mưa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số 

lượng 4, đếm đến 4

4 MGB3
LQVVH:

Thơ: Rong và cá

KPKH: 

Quan sát, thảo luận đặc 

điểm bên ngoài của một 

số  loại cá

TD: 

Bật tại chỗ - Ném xa 

bằng 1 tay

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số 

lượng 4, đếm đến 4

AN: VĐTN: Cá vàng bơi

          Nghe hát: Chú ếch 

con

          - Trò chơi: những 

nốt nhạc vui

5 MGB4

KPKH: 

Quan sát, thảo luận 

đặc điểm bên ngoài 

của một số  loại cá

TD: 

Bật tại chỗ - Ném xa bằng 

1 tay

LQVVH:

Thơ: Rong và cá

AN: VĐTN: Cá vàng bơi

          Nghe hát: Chú ếch 

con

          - Trò chơi: những 

nốt nhạc vui

LQVT: 

Nhận biết nhóm có số 

lượng 4, đếm đến 4
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6 MGN1

TD: 

Trườn theo hướng 

thẳng, nhảy lò cò 

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7

KPKH: 

Tìm hiểu về quá trình 

phát triển của con gà

TẠO HÌNH: 

Vẽ con gà

ÂN : Dạy vận động Đàn 

gà con

7 MGN2

TD: 

Trườn theo hướng 

thẳng, nhảy lò cò 

KPKH: 

Một số con vật nuôi trong 

gia đình (Gia cầm)

TOÁN: 

Đếm, so sánh số 

lượng của 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 7

ÂN : Vận động minh họa 

theo bài hát : Đàn gà con
TẠO HÌNH: 

Vẽ con gà (Theo ý thích)

8 MGN3

KPKH: 

Một số con vật 

nuôi trong gia đình 

(Gia cầm)

TD: 

Trườn theo hướng thẳng, 

nhảy lò cò 

TẠO HÌNH: 

Vẽ con gà (mẫu)

TOÁN: 

Đếm, so sánh số lượng 

của 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 7

ÂN : Đàn gà con           

NH: Gà trống thổi kèn               

TC : Ai đoán giỏi

9 MGL1
TD: 

Ném xa bằng 2 tay

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 9 

đối tượng, nhận biết chữ 

số 9

VĂN HỌC: 

Truyện: Hoa mào gà

KPKH: 

Dự án : Sự phát triển của 

con gà

TẠO HÌNH: dự án : Làm 

ổ gà 

10 MGL2

KPKH: 

Dự án : Sự phát 

triển của con gà

VĂN HỌC: 

Truyện: Hoa mào gà

TD: 

Ném xa bằng 2 tay

TẠO HÌNH: dự án : Làm 

ổ gà 

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 9 

đối tượng, nhận biết chữ 

số 9

11 MGL3

       KPKH: 

Dự án : Sự phát 

triển của con gà

TD: 

Ném xa bằng 2 tay

           TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm 

có 9 đối tượng, nhận 

biết chữ số 9

     VĂN HỌC: 

Truyện: Hoa mào gà

TẠO HÌNH:                  

dự án : Làm ổ gà 



12 MGL4

KPKH: 

Dự án : Sự phát 

triển của con gà

TD: 

Ném xa bằng 2 tay

KPKH: 

Dự án : Sự phát triển 

của con gà

TOÁN: 

Đếm, thêm bớt nhóm có 9 

đối tượng, nhận biết chữ 

số 9

TẠO HÌNH: dự án : Làm 

ổ gà 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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